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PHỤ LỤC II 

Danh mục TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực  

tham mưu, giải quyết của Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

 

STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công 
Mức độ 

DVCTT 

    

I  Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ   

1  1.001770.000.00.00.H48 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

Một 

phần 

2  2.002278.000.00.00.H48 
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ (cấp tỉnh) 

Toàn 

trình 

3  2.001525.000.00.00.H48 
Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

Toàn 

trình 

4  1.001786.000.00.00.H48 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ 

chức khoa học và công nghệ 

Toàn 

trình 

5  1.001747.000.00.00.H48 
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 

Toàn 

trình 

II Lĩnh vực khoa học và công nghệ   

6  SKHHDCN003 Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư 
Một 

phần 

III Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân   

7  2.002380.000.00.00.H48 
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

Toàn 

trình 

8  2.002384.000.00.00.H48 
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

Toàn 

trình 

9  2.002382.000.00.00.H48 
Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

Toàn 

trình 

10  2.002379.000.00.00.H48 
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ 

trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 

Toàn 

trình 

11  2.002381.000.00.00.H48 
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

Một 

phần 

12  2.002385.000.00.00.H48 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
Một 

phần 
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